CÁC LÝ THUYẾT VỀ CẦU TIỀN TỆ TRONG NỀN KINH TẾ

1. Quy luật  lưu thông tiền tệ của Mác

Khi nghiên cứu các chức năng của tiền tệ, Karl Marx đưa ra 5 chức năng: chức năng thước đo giá trị, chức năng phương tiện lưu thông, chức năng phương tiện cất giữ, chức năng phương tiện thanh toán và chức năng tiền tệ thế giới. Trong việc nghiên cứu chức năng phương tiện lưu thông của tiền tệ, Marx đã đưa ra quy luật lưu thông tiền tệ hay quy luật về số lượng tiền cần thiết cho lưu thông với nội dung:

Số lượng tiền cần thiết thực hiện chức năng phương tiện lưu thông tỉ lệ thuận với tổng số giá cả hàng hoá trong lưu thông và tỉ lệ nghịch với tốc độ lưu thông bình quân của các đồng tiền cùng loại.
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M n  : Số lượng tiền cần thiết thực hiện chức năng phương tiện lưu thông.


PQ : Tổng số giá cả hàng hoá trong lưu thông.
V: Tốc độ lưu thông bình quân của tiền tệ.


Bằng  việc  đưa  ra  quy  luật  về  số  lượng  tiền  cần  thiết  cho  lưu  thông,  Karl Marx đã chỉ ra rằng nền kinh tế cần một lượng tiền nhất định cho việc thực hiện các giao dịch về hàng hoá dịch vụ, số lượng tiền này chịu ảnh hưởng của hai yếu tố cơ bản là tổng giá cả hàng hoá trong lưu thông và tốc độ lưu thông bình quân của tiền tệ.

Yêu cầu của quy luật lưu thông tiền tệ cần thiết cho lưu thông, tức là đòi hỏi lượng tiền cung ứng phải cân đối với lượng tiền cần cho việc thực hiện các giao dịch của nền kinh tế.

2. Thuyết số lượng tiền tệ

Vào cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX, một số nhà kinh tế mà đại diện tiêu biểu là Irving Fisher ở đại học Yale đưa ra học thuyết về số lượng tiền tệ mà nội dung chủ yếu là một học thuyết vế xác định thu nhập danh nghĩa.
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 dựa  trên  phương  trình  M= P.Y/V ,  Fisher  đã  đặt  ra  giả  thiết  đối  với  đại  lượng  V  (số[image: image4.png]


 V vòng quay của tiền tệ) trong ngắn hạn. Theo ông, trong ngắn hạn V là một đại lượng bất biến vì tốc độ quay vòng tiền phụ thuộc vào thói quen thanh toán, mà thói quen này rất khó thay đổi. Fisher đặt 1/V=k ( k: hệ số ưa thích tiền), từ đó dẫn đến công thức:






Md= k.P.Y

Khi lưu thông tiền tệ trở nên cân bằng, thì lượng tiền cần thiết trong lưu thông (M) chính là lượng tiền mà các chủ thể kinh tế muốn nắm giữ (Md). Do đó M = Md  và chúng ta có công thức như trên. Với k không đổi nên lúc này Md  (số lượng tiền do các chủ thể nắm giữ- cầu tiền tệ) hoàn toàn phụ thuộc vào P.Y, với P.Y là tổng chi tiêu của xã hội (cũng có thể hình dung như tổng thu nhập). Do đó, Fisher kết luận là cầu tiền là một hàm số thuần tuý của thu nhập. Đồng thời lúc đó, với việc cho rằng các chủ thể kinh tế giữ tiền chỉ nhằm mục đích giao dịch nên ông đưa ra thêm một kết luận khác là lãi suất hoàn toàn không có tác động gì tới cầu tiền.

3. Thuyết ưa thích tiền mặt của Keynes

Vốn là một nhà kinh tế theo trường phái cổ điển Cambridge, Keynes cũng có cách tiếp cận vấn đề tương đối giống so với những gì trường phái này theo đuổi, đó là bắt đầu từ việc nghiên cứu nhu cầu của các cá nhân trong việc nắm giữ tiền. Tuy nhiên, ở Keynes đã có những thay đổi phản ánh được sự hiện diện của những yếu tố khác bên cạnh thu nhập. Quan điểm của ông được thể hiện trong lý thuyết ưa thích tiền mặt, trong đó đề cập tới ba động cơ chính để con người nắm giữ tiền

   Động cơ giao dịch: Tiền được sử dụng cho các giao dịch hàng ngày

   Động cơ dự phòng: Tiền được cất trữ để dự phòng cho các sự kiện bất ngờ

   Động cơ đầu cơ: Tiền được sử dụng cho mục đích mang tính đầu cơ

Ở động cơ giao dịch và động cơ dự phòng, theo phân tích của Keynes thì cầu tiền vẫn  tỷ  lệ  với  thu  nhập,  như  vậy  chưa  có  sự  thay  đổi  nào  so  với  trường  phái Cambridge, sự tiến bộ của Keynes chỉ thể hiện ở động cơ thứ ba, đó là động cơ đầu cơ. Trong động cơ này, con người nắm giữ tiền trên cơ sở so sánh với việc nắm giữ những tài sản tài chính có tính sinh lợi khác11. Nếu như việc nắm giữ tiền có lợi hơn so với việc nắm giữ trái phiếu thì các cá nhân sẽ giữ tiền, điển hình của trường hợp này là lãi suất giảm xuống. Như vậy theo Keynes cầu tiền tệ cho nhu cầu đầu cơ có liên hệ âm với lãi suất. Do đó, ông xây dựng một công thức tính cầu tiền tệ như sau:

Md = f(i,Y).P
Với i là lãi suất
Tuy nhiên, điểm cần lưu ý trong công thức này là M liên hệ nghịch với i và liên hệ thuận với Y, vì vậy có thể biểu diễn dưới dạng sau.
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4. Thuyết số lượng tiền tệ hiện đại của Friedman

Sau thời kỳ của Keynes, đã có nhiều nhà kinh tế học tiếp tục phát triển học thuyết của ông như James Tobin, William Baumol. Đặc biệt nhà kinh tế học người mỹ M. Friedman đã cho ra đời học thuyết tiền tệ hiện đại nổi tiếng với quan điểm cho rằng cầu tiền tệ cũng là một loại cầu đối với tài sản, vì vậy nó cũng sẽ chịu bất kỳ tác động nào mà cầu đối với các loại tài sản khác gặp phải. Friedman đã xây dựng một hàm số tính toán M, hàm số đó được biểu diễn như sau:

Md/P =f( Y p, rbrm, rerm, π e  r   )
Theo Friedman, việc chi tiêu được quyết định bởi thu nhập thường xuyên tức là thu nhập bình quân mà người ta dự tính sẽ nhận được trong thời gian dài. Thu nhập thường xuyên ít biến động, bởi vì nhiều sự biến động của thu nhập là tạm thời trong thời gian ngắn. Vì vậy cầu tiền tệ sẽ không bị biến động nhiều cùng với sự chuyển động  của chu kỳ  kinh doanh. Một cá nhân có thể giữ  của cải dưới nhiều hình thức ngoài tiền, Friedman xắp xếp chúng thành 3 loại: trái khoán, cổ phiếu (cổ phiếu thường) và hàng hoá. Những động lực thúc đẩy việc giữ những tài sản đó hơn là giữ tiền thể hiện bằng lợi tức dự tính về mỗi một tài sản đó so với lợi tức dự tính về tiền. Lợi tức về tiền bị ảnh hưởng bởi hai nhân tố:

- Các dịch vụ ngân hàng cung cấp đi kèm với các khoản tiền gửi nằm trong cung tiền tệ, khi các dịch vụ này tăng lên, lợi tức dự tính về tiền tăng.

- Tiền lãi trả cho các khoản tiền gửi nằm trong cung tiền tệ

Các số hạng rb  rm và re  rm biểu thị cho lợi tức dự tính về trái khoán và cổ phiếu so với lợi tức dự tính tương đối về tiền giảm xuống và cầu tiền tệ giảm xuống.

Trong  học  thuyết  của  mình,  Friedman  thừa  nhận  rằng  có  nhiều  cái  chứ không  phải  chỉ  có  lãi  xuất  là  quan  trọng  của  nền  kinh  tế  tổng  hợp.  Hơn  nữa, Friedman  không  coi  lợi  tức  dự  tính  về  tiền  là  một  hằng  số.  Khi  lãi  suất  tăng  lên trong nền kinh tế, các ngân hàng thu được nhiều lợi nhuận cho vay hơn và do vậy các ngân hàng có thể trả lãi cao hơn cho các khoản tiền gửi giao dịch hoặc nâng cao chất lượng các dịch vụ cung cấp cho khách hàng tức là lợi tức dự tính về tiền sẽ tăng  lên,  như  vậy rb  rm sẽ  tương  đối  ổn  định  khi  lãi  suất  thay  đổi,  tức  là : Theo Friedman, những thay đổi của lãi suất sẽ có ít tác dụng đến cầu tiền tệ.

Th.s Nguyễn Thị Hạnh – Khoa Quản trị kinh doanh
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